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Tổng 
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Điểm 

trường

Trung 

bình

Trườn

g 

chính

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tổng số      66      24         -    898    428    417    17.913   9.863   6.363    140      69      32      61      36    179    846    334    305   20.902   8.588   5.465    145      51      37   2.989        5     (52)        5        9 

1 Mầm non      20        6    258    108    150      5.302   2.378   2.924      21      22      19      20      11    100    251    111    140     5.936   2.812   3.124      24      25      22      634         -  -7 3,10 3,31

2 Tiểu học      22      11    440    173    267      6.933   3.494   3.439      16      20      13      17      14      79    388    223    165     8.117   5.776   2.341      21      26      14   1.184        5  -52 5,16 5,70

3 THCS      19        6    147    147         -      3.991   3.991      27      27      19      10    153     4.990      33      999         -        6 5,46

4 THPT        4        1      47      1.410      30        4        1      49     1.692      35      282         -        2 4,53

5 GDTX        1         -        6         277      46        1        5        167      33  -110         -  -1 -12,77

 Số 

trường

 Số 

trường

Số HS 

tăng 

thêm

 Trung bình 

HS/lớp tăng 

thêm

 Số lớp  Số học sinh  Trung bình HS/lớp  Số lớp  Số học sinh  Trung bình HS/lớp

Phụ lục 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN QUY MÔ, TRƯỜNG, LỚP HỌC SINH

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     /01/2021 của UBND huyện Mường Khương)

Biểu 1

 Mạng lưới trường, lớp trước quy hoạch T10/2015  Mạng lưới trường, lớp thực hiện quy hoạch đến tháng 12/2020
 So sánh thực hiện với trước quy 

hoạch

 TT   Trường

 

Ghi 

chúSố 

trường 

giảm

Số lớp 

tăng 

thêm

Số 

trường 
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quốc 

gia

Số 

trường 
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